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    Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (5 điểm): 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi chỉ chọn 1 phương án đúng 

Câu 1. Nước ta có mạng lưới sông ngòi như thế nào? 

 A. Dày đặc, tập trung ở miền Nam. 

 B. Dày đặc, tập trung ở miền Trung. 

 C. Thưa thớt, chỉ tập trung ở miền Bắc. 

 D. Dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước. 

Câu 2. Một bộ phận quý tộc, lãnh chúa phong kiến giàu có, câu kết với ai để bóc lột 

nông dân? 

 A. Công nhân. B. Thực dân.            C. Vua chúa.            D. Nông dân. 

Câu 3. Vấn đề nào dưới đây đặt ra khi khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản? 

 A. Khó khăn trong khâu vận chuyển.  

 B. Giá thành sản phẩm đầu ra thấp. 

 C. Chi phí vận chuyển, chế biến lớn.    

 D. Gây ô nhiễm môi trường sinh thái. 

Câu 4. Đến cuối thế kỉ XIX, In-đô-nê-xi-a đã trở thành thuộc địa của 

 A. thực dân Tây Ban Nha. B. thực dân Anh. 

 C. thực dân Hà Lan. D. thực dân Pháp. 

Câu 5. Mùa mưa ở lưu vực sông Hồng kéo dài mấy tháng? 

 A. 6 B. 4 C. 7 D. 5 

Câu 6. Lưu vực sông nào có tình trạng thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt vào 

mùa khô? 

 A. Lưu vực sông Cửu Long (sông Mê Công). 

 B. Lưu cực sông Thái Bình. 

 C. Lưu vực sông Hồng. 

 D. Lưu vực sông Đà. 

Câu 7. Địa hình nước ta có hướng chủ yếu nào dưới đây? 

 A. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung.  

 B. Vòng cung và Đông Bắc - Tây Nam. 

 C. Tây Đông và Đông Bắc - Tây Nam.  

 D. Tây Bắc - Đông Nam và Tây đông. 

Câu 8. Đội Hoàng Sa và Bắc Hải là hai tổ chức dân binh độc đáo vừa có chức năng 

kinh tế vừa có chức năng gì? 

 A. Cai trị biển đảo. B. Tuần tra biển, đảo. 

 C. Kiểm soát, quản lí biển, đảo. D. Thăm dò biển 

Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình nước Pháp cuối thế kỉ 

XVIII? 

 A. Sản xuất nông nghiệp lạc hậu, mất mùa thường xuyên diễn ra. 



 

 

 B. Trào lưu Triết học Ánh sáng được đón nhận rộng rãi trong xã hội. 

 C. Trật tự ba đẳng cấp ngày càng khoét sâu mâu thuẫn trong xã hội. 

 D. Chế độ quân chủ lập hiến kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế. 

Câu 10. Đất nước Đại Việt bị chia cắt thành 2 đàng, lấy sông nào làm giới tuyến? 

 A. Sông Gianh.      B. Sông Thu Bồn.    C. Sông Cửu Long.     D. Sông Hồng. 

Câu 11. Chính quyền đầu tiên xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa là? 

 A. Chúa Trịnh ở Đàng Trong.  

 B. Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. 

 C. Chúa Nguyễn ở Đàng Ngoài.  

 D. Chúa Nguyễn ở Đàng Trong. 

Câu 12. So với chế độ quân chủ chuyên chế, chế độ quân chủ lập hiến có điểm gì 

khác biệt? 

 A. Không tồn tại ngôi vua. 

 B. Quyền lực của vua bị hạn chế. 

 C. Quyền lực của vua là tối cao và tuyệt đối. 

 D. Không thừa nhận vai trò của Nghị viện. 

Câu 13. Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo? 

 A. Địa hình cao nguyên. B. Đồng bằng ven biển. 

 C. Các đê sông, đê biển. D. Địa hình cac - xtơ. 

Câu 14. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình nhà Lê đầu thế kỉ  

XVI? 

 A. Sản xuất trì trệ, hạn hán, mất mùa thường xuyên xảy ra. 

 B. Mạc Đăng Dung tiến hành khởi nghĩa lật đổ nhà Lê. 

 C. Đất nước bất ổn, Mạc Đăng Dung thâu tóm quyền hành. 

 D. Ở nhiều nơi, dân chúng nổi dậy chống lại triều đình. 

Câu 15. Trong xã hội Pháp cuối thế kỉ XVIII, lực lượng nào dưới đây không thuộc 

Đẳng cấp thứ ba? 

 A. Giai cấp tư sản. B. Nông dân. 

 C. Quý tộc phong kiến. D. Bình dân thành thị. 

Câu 16. Loại hình nghệ thuật nào thịnh hành ở Đàng Ngoài của Đại Việt trong các thế 

kỉ XVI - XVIII? 

 A. Hát tuồng. B. Nhã nhạc cung đình. 

 C. Hát chèo. D. Đờn ca tài tử. 

Câu 17. Đâu là đặc điểm của tính chất gió mùa? 

 A. Nhiệt độ trung bình năm cao > 21 độ C. 

 B. Lượng mưa trung bình năm lớn: từ 1500 - 2000 mm/năm. 

 C. Một năm có 2 mùa gió: gió mùa đông: lạnh, khô;  gió mùa hạ: nóng, ẩm. 

 D. Bình quân 1m2 lãnh thổ nhận được trên 1 triệu kilo calo nhiệt năng. 

Câu 18. Ở nước ta Đá vôi phân bố chủ yếu ở đâu? 

 A. Hoàng Liên Sơn. B. Tây Nguyên. 

 C. Vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. D. Trường Sơn Bắc. 



 

 

Câu 19. Nhận xét nào đúng về quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ của hai lưu vực 

sông: 

 A. Chế độ mưa của khí hậu có mối quan hệ chặt chẽ với lưu lượng nước sông. 

 B. Chế độ mưa của khí hậu có mối quan hệ chặt chẽ với lưu lượng nước sông. 

 C. Mùa mưa trùng với mùa lũ của các hệ thống sông. 

 D. Chế độ mưa của khí hậu không có mối quan hệ nào với lưu lượng dòng chảy. 

Câu 20. Ý nào không đúng về  vai trò của việc khai thác hợp lí và sử dụng tiết 

kiệm, 

hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản? 

 A. Khai thác sử dụng còn lãng phí. 

 B. Một số khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt, 

 C. Khoáng sản là loại tài nguyên không thể phục hồi được. 

 D. Khoáng sản nước ta còn trữ lượng rất lớn 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a),b),c),d) ở mỗi câu thí sinh chọn 

đúng hoặc sai. 

Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Giữa thế kỉ  XVII, phong trào nông dân Đàng Ngoài bùng nổ ở khắp các trấn đồng 

bằng và vùng Thanh – Nghệ”. 

(Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí 9, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, tr. 31) 

a) Phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVII bùng nổ là do mâu thuẫn gay gắt với 

địa chủ phong kiến.  

b) Hoàng Công Chất là người tập hợp dân nghèo khởi nghĩa, xây dựng căn cứ ở Điện 

Biên và được nhân dân Tây Bắc hết lòng ủng hộ.  

c) Cuộc khởi nghĩa do Nguyễn Danh Phương lãnh đạo mở rộng địa bàn hoạt động, tến 

đánh và uy hiếp kinh thành Thăng Long. 

d) Địa bàn hoạt động chính của cuộc Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu là ở Vân Đồn, Đồ 

Sơn.. 

      Câu 2: Cho thông tin sau. 

        Từ tháng 6 đến tháng 4 năm sau, miền Bắc nước ta chịu tác động của gió mùa 

Đông Bắc. Nửa đầu mùa đông, miền Bắc có thời tiết lạnh khô, nửa sau mùa đông có 

thời tiết lạnh ẩm, có mưa phùn ở vùng ven biển và các đồng bằng ở Bắc Bộ và Bắc 

Trung Bộ. Từ 16°B trở vào Nam, khối khí lạnh đã bị suy yếu nên Tín phong bán cầu 

Bắc chiếm ưu thế. 

a) Hoạt động của gió mùa Đông Bắc đã làm cho miền Bắc có một mùa đông lạnh.  

b) Gió mùa Đông Bắc bị biến tính khi đi qua biển nên gây mưa phùn vào cuối mùa 

đông ở vùng ven biển và các đồng bằng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.  

c) Tín phong bán cầu Bắc là nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở Bắc Trung Bộ và 

Tây Nguyên.  

d) Gió mùa Đông Bắc là nguyên nhân tạo nên mùa khô cho cả nước.  

Phần III. Tự luận  (3,0 điểm) 



 

 

Câu 1 (1.5 điểm): Hãy cho biết đánh giá của em về vai trò của Quang Trung – 

Nguyễn  

Huệ trong phong trào Tây Sơn và lịch sử dân tộc? 

Câu 2 (1.5 điểm): Quan sát Atlat Địa lí Việt Nam – trang 9 và cho biết nước ta bị ảnh  

hưởng bởi bão vào những tháng nào? Vì sao phải chú trọng phòng chống bão?  

 

-----------------------------Hết ----------------------------- 

Ghi chú : Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục Việt 

Nam phát hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


